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Câu I. (1,75 điểm)

1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

a. Au + NaCN + H2O + O2 
[image: image1.wmf]¾¾®





b. Pb + H2SO4 (đặc) 
[image: image2.wmf]o
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c. Cu2O + H2SO4 loãng 
[image: image3.wmf]¾¾®






d. Fe2(SO4)3 + SnSO4 
[image: image4.wmf]¾¾®


e. Fe3O4 + HI 
[image: image5.wmf]¾¾®







f. CrCl3  + Br2 + NaOH  
[image: image6.wmf]¾¾®


g. KO2 + CO2 
[image: image7.wmf]¾¾®







h. Na[Al(OH)4]    +  NH4Cl   
[image: image8.wmf]o

t

¾¾®


2. Oxit F (oxit lưỡng tính) có màu lục sẫm, khó nóng chảy, bền với nhiệt. F tác dụng được với H2SO4 (dư) đun nóng, tạo thành dung dịch G có màu xanh lục. Nhỏ dung dịch KOH vào G đến dư, thu được dung dịch H có màu xanh ve, thêm tiếp H2O2 được dung dịch I có màu vàng. Khi cho H2SO4 loãng vào I thu được dung dịch K có màu da cam. Nếu cho dung dịch KOH vào K thì lại thu được dung dịch I. Viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra.

Câu II. (2,25 điểm)

1. Sắp xếp các chất sau theo thự tự tăng dần tính bazơ và giải thích:

CH3-CH(NH2)-COOH (I); CH3-CH2-CH2-NH2 (II); CH(C-CH2-NH2 (III); CH2(CH-CH2-NH2 (IV).
2. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi sau:
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3. Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp khí Z gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, bậc một (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Tìm giá trị của m?
Câu III. (2,0 điểm)
1. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Khối lượng kết tủa (m gam) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Hãy xác định các giá trị x, y. 
2. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 2 mol Alanin, 1 mol Axit glutamic, 1 mol Lysin và 1 mol  Tyrosin. Cho X phản ứng với 1-flo-2,4-đinitrobenzen (kí hiệu ArF) rồi mới thủy phân thì thu được Ala, Glu, Lys và hợp chất p-HOC6H4CH2CH(NHAr)COOH. Mặt khác, nếu thủy phân X nhờ enzim cacboxipeptidaza thì thu được Lys và một tetrapeptit. Ngoài ra khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp sản phẩm có chứa các đipeptit Ala-Glu, Ala-Ala và Tyr-Ala.

a. Viết công thức cấu tạo dạng chủ yếu của mỗi amino axit trên ở pH = 1 và pH = 13.
b. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của pentapeptit X.

Câu IV. (2,0 điểm) 
1. Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, thu được dung dịch X (không có muối amoni) và hỗn hợp khí B (gồm hai sản phẩm khử N+5). Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C% mỗi chất tan trong dung dịch X?

2. Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este hai chức A (được tạo thành từ một axit hai chức và một hợp chất đơn chức) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi H2O và hỗn hợp X gồm hai muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối trên cần vừa đủ 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp X.
Câu V. (2,0 điểm) 
1. Cho dung dịch A chứa FeCl3 0,01M. Giả thiết rằng, Fe(H2O)63+ (viết gọn là Fe3+) là axit một nấc với hằng số phân li là Ka=6,3.10-3.

a. Tính pH của dung dịch A. 

b. Tính pH cần thiết để bắt đầu xảy ra sự kết tủa Fe(OH)3 từ dung dịch A.  Biết Fe(OH)3 có Ks= 6,3.10-38.
2. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 10ml dung dịch axit axetic có pH=3 với 10ml dung dịch axit fomic có pH=3. Biết Ka của axit axetic và axit fomic lần lượt là 10-4,76 và 10-3,75.
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cl =35,5; K=39; Fe =56; Cu=64; Ba=137.
------------ HẾT ---------- 
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	Câu I
	1,75 điểm

	1. (1,0 điểm)
a) 4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 
[image: image10.wmf]¾¾®

 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH



b) Pb + 3H2SO4 (đặc) 
[image: image11.wmf]o
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 Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O
c) Cu2O + H2SO4 loãng 
[image: image12.wmf]¾¾®


CuSO4 + Cu + H2O
d) Fe2(SO4)3 + SnSO4 
[image: image13.wmf]¾¾®

 2FeSO4 + Sn(SO4)2 
e) Fe3O4 + 8HI 
[image: image14.wmf]¾¾®


3FeI2 + I2 + 4H2O
f) 2CrCl3  + 3Br2 + 16NaOH  
[image: image15.wmf]¾¾®

 2Na2CrO4 + 6NaCl + 6NaBr + 8H2O
g) 4KO2 + 2CO2 
[image: image16.wmf]¾¾®


2K2CO3 + 3O2 


h) Na[Al(OH)4]    +  NH4Cl   
[image: image17.wmf]o
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NaCl + Al(OH)3 + NH3 + H2O
	Mỗi PTHH 0,125 điểm

	2. (0,75 điểm)
Cr2O3    +   6H+ 
[image: image18.wmf]®

  2Cr3+      +  3H2O

H+ + OH- ( H2O
Cr3+       +   4OH-     
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    [Cr(OH)4]-
2[Cr(OH)4]- +  3H2O2  + 2OH- 
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	Câu II
	2,25 điểm

	1. (0,5 điểm)
Trật tự tăng dần tính bazơ: (I) < (III) < (IV) < (II).

Tính bazơ được đánh giá bởi mật độ electron trên nguyên tử nitơ. Các nhóm có hiệu ứng làm giảm mật độ electron thì làm cho tính bazơ giảm và ngược lại.
Chất (I) tồn tại ở dạng ion lưỡng cực nên có tính bazơ yếu nhất.

Chất (II) có hiệu ứng +I nên làm tăng tính bazơ.

Chất (III) và chất (IV) có hiệu ứng -I của Csp2 và Csp; hiệu ứng -I của Csp lớn hơn Csp2 nên (III) có tính bazơ yếu hơn (IV).
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	2. (1,0 điểm)
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	3. (0,75 điểm)
Các chất trong X là: (CH3NH3)2CO3 (a mol) và C2H5NH3NO3 (b mol).

PTHH:

(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH 
[image: image49.wmf]0
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 2CH3NH2( + Na2CO3 + 2H2O

    a                                                    2a                 a

C2H5NH3NO3 + NaOH 
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 C2H5NH2( + NaNO3 + H2O

   b                                                   b                   b

Theo bài ra ta có:

124a + 108b = 3,4

2a + b = 0,04

( a = 0,01; b = 0,02.

m = 0,01.106 + 0,02.85 = 2,76.
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	Câu III
	2,0 điểm

	1. (1,0 điểm)
Dựa vào đồ thị, ta thấy:

- Khi V = 350, đã xảy ra phản ứng giữa Ba(OH)2 với Al2(SO4)3 và Al2(SO4)3 còn dư.

- Khi V =550, đã xảy ra phản ứng hòa tan một phần Al(OH)3 và Al(OH)3 còn dư.

Xét tại V = 350: số mol Ba(OH)2 = 0,035 mol.

Các phản ứng:

Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O

x      (        x      (    x

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 ( 3BaSO4( + 2Al(OH)3(
(0,035-x) (                      (0,035-x)     2.(0,035-x)/3

Ta có khối lượng kết tủa:

0,035.233 + 78.2.(0,035-x)/3 = 8,935

( x = 0,02

Tại V = 550: số mol Ba(OH)2 = 0,055 mol.

Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O

0,02 (        0,02    ( 0,02

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 ( 3BaSO4( + 2Al(OH)3(
3y         (      y      (        3y                 2y

  Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 ( Ba[Al(OH)4]2 

(0,035-3y) ( 2(0,035-3y)

Số mol Al(OH)3 còn dư là: 2y-2(0,035-3y) = 8y-0,07.

Khối lượng kết tủa: 

(0,02+3y).233 + (8y-0,07).78 = 12,43

( y = 0,01.
	0,25
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	2. (1,0 điểm)
a. Dạng tồn tại chủ yếu của các amino axit trên ở pH=1:

+H3NCH(CH3)COOH; HOOC[CH2]2CH(COOH)NH3+, +H3N[CH2]4CH(COOH)NH3+; 

p-HOC6H4CH2CH(COOH)NH3+.

Dạng tồn tại của các amino axit ở pH=13:

H2NCH(CH3)COO-; -OOC[CH2]2CH(NH2)COO-, H2N[CH2]4CH(NH2)COO-; 

p- -OC6H4CH2CH(NH2)COO-.

b. Cấu tạo của X:

H2NCH(CH2C6H4OH)CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)CONHCH([CH2]2COOH)CONHCH([CH2]4NH2)COOH

Tên của X: Tyrosylalanylalanylglutamyllysin
	0,25
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	Câu IV
	2,0 điểm

	1. (1,0 điểm)

Giả sử trong dung dịch Z không có KOH (KOH phản ứng hết) ( Khi nung T đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có KNO2.

Bảo toàn nguyên tố K ta có: số mol KNO2  = số mol KOH = 0,5 (mol).

( khối lượng KNO2 = 0,5. 85 = 42,5 (gam) > 41,05 ( giả sử sai.

Vậy trong Z có KOH dư ( nung Y được các chất rắn là Fe2O3 và CuO.

Gọi số mol của Fe và Cu trong 11,6 gam hỗn hợp A lần lượt là a và b. 

Ta có :

56a + 64b = 11,6

160.a/2 + 80b = 16

( a = 0,15; b = 0,05

Gọi số mol KOH trong dung dịch T là x mol ( số mol KNO3 là 0,5-x.
Ta có: 
[image: image51.wmf]32

KNOKNO

n=n= 0,5-x

 ( 56x + 85(0,5-x) = 41,05 ( x = 0,05.

( số mol KOH phản ứng = 0,45 mol.

Ta thấy: 2a+2b = 0,4< nKOH (pư) < 3a+2b=0,55 ( trong dung dịch X có các muối : Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 ( HNO3 phản ứng hết.

Gọi số mol Fe(NO3)2 là x ( số mol Fe(NO3)3 là (0,15-x).

Ta có: nKOH (PƯ) = 2x + 3(0,15-x) + 2.0,05 = 0,45 ( x = 0,1.

Bảo toàn nguyên tố N ta có :

nN (trong B) = 
[image: image52.wmf]3

HNO

n

- nN (trong X) = 0,7- 0,45 = 0,25 (mol).

Bảo toàn nguyên tố H, ta có: 
[image: image53.wmf]2

HO

n

(sinh ra trong X) = 
[image: image54.wmf]3

HNO

n

/2 = 0,35 mol.

Bảo toàn nguyên tố O, ta có: nO (trong B) = 3.
[image: image55.wmf]3
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- 3
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trong muèi)

- 
[image: image57.wmf]2

HO

n

= 3.0,7-3.0,45-0,35 = 0,4
( mB = mN + mO = 0,25.14 + 0,4.16 = 9,9 gam.

( mX = mA + m dung dịch
[image: image58.wmf]3

HNO

 - mB = 11,6 + 87,5 - 9,9 = 89,2 gam.

C% Fe(NO3)3 = 0,05.242/89,2 = 13,57%

C% Fe(NO3)2 = 0,1.180/89,2 = 20,18%

C% Cu(NO3)2 = 0,05.188/89,2 = 10,54%
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	2. (1,0 điểm)
Áp dụng bảo toàn khối lượng cho quá trình đốt hỗn hợp X, ta có:

mX = 
[image: image59.wmf]23222

NaCOCOHOO

m + m + m - m

= 4,24 + 0,24.44 + 1,8 - 0,29.32 = 7,32 (gam).

Áp dụng bảo toàn nguyên tố Na, ta có: nNaOH = 2n
[image: image60.wmf]23

NaCO

 

 = 0,08 mol

Áp dụng bảo toàn khối lượng cho quá trình xà phòng hóa este, ta có:


[image: image61.wmf]2

HO

m

(sinh ra) = mA + mNaOH - mX = 4,84 + 0,08.40 - 7,32 = 0,72 (gam).

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có:

nC (trong A) = 
[image: image62.wmf]232

NaCOCO

n + n

 = 0,04 + 0,24 = 0,28.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố H, ta có:

nH (trong A) = 2
[image: image63.wmf]2

HO

n

- nNaOH = (2(0,1 + 0,0,04) - 0,08) = 0,2 mol

Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có:

nO (trong A) = (mA - mC - mH)/16 = (4,84 - 0,28.12 - 0,2.1)/16 = 0,08.

Gọi công thức đơn giản nhất của A là CxHyOz. Ta có:

x:y:z = 0,28:0,2:0,08 = 7:5:2

( Công thức phân tử của A có dạng: (C7H5O2)n.

Vì A là este 2 chức ( có 4 nguyên tử oxi ( n = 2 
( Công thức phân tử của A là C14H10O4.

Vì khi xà phòng hóa A thu được 2 muối và nước nên A là este của phenol.

A là este hai chức được tạo thành từ một axit 2 chức và một hợp chất đơn chức 

( A có dạng: R(COOAr)2. 

Vì số C của Ar- ( 6 ( số C của R = 0 ( Ar - là C6H5-

C6H5OOC-COOC6H5 + 4NaOH ( NaOOC-COONa + 2C6H5ONa + 2H2O

                                          0,08    (    0,02                       0,04

%NaOOC-COONa = 0,02.134/7,32 = 36,61%

% C6H5ONa = 0,04.116/7,32 = 63,39% .
	0,25 
0,25

0,25

0,25

	Câu V
	2,0 điểm

	1.  (1,0 điểm)
a.  Xét các cân bằng điện li H+ trong A:     

(1)    
Fe3+   +   H2O   
[image: image64.wmf]ƒ

 Fe(OH)2+    +    H+
           Ka = 6,3.10-3
(2)

H2O      
[image: image65.wmf]ƒ

    H+    +     OH-

Kw = 10-14
Ta thấy 
[image: image66.wmf]3
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Do đó cân bằng (1) quyết định pH của hệ:

Xét cân bằng (1):



           Fe3+   +  H2O   
[image: image67.wmf]ƒ

 Fe(OH)2+   + H+              Ka = 6,3.10-3
 CB:  (0,01-x)                     x                 x

Ta có: 
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 x  =   5,39.10-3
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 pH = -lg[H+] = 2,27
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	b. Ta có Ks = [Fe3+].[OH-]3  
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Lại có: [Fe3+]  +  [Fe(OH)2+]   =   
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  pH = 2,4. 
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	2. (1,0 điểm)
Gọi CA là nồng độ ban đầu của CH3COOH.

              CH3COOH 
[image: image79.wmf]¾¾®

¬¾¾

 CH3COO- + H+ 

CB:      CA - x                          x               x

pH = 3 ( x = 10-3.

(10-3)2/(CA-10-3)=10-4,76 ( CA = 0,0585 (M).

Gọi CA’ là nồng độ ban đầu của HCOOH.

              HCOOH  
[image: image80.wmf]¾¾®
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    HCOO- + H+ 

CB:      CA’ - y                          y            y

pH = 3 ( y = 10-3.

(10-3)2/(CA’-10-3)=10-3,75 ( CA’ = 6,62.10-3 (M).

Sau khi trộn lẫn 2 dung dịch, ta có: 
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= 29,25.10-3 M; 
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C

= 3,31.10-3 M.
Các cân bằng:


H2O 
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 H+ + OH-



Kw = 10-14
(1)


CH3COOH 
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 CH3COO- + H+                Ka = 10-4,76
(2)


HCOOH  
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    HCOO- + H+
            Ka’ = 10-3,75
(3)

Do 
[image: image86.wmf]3
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>> KW cho nên bỏ qua cân bằng (1).
Theo định luật bảo toàn proton, ta có: h = [H+] = [CH3COO-] + [HCOO-]

( 
[image: image87.wmf]aa
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Chấp nhận: [CH3COOH]= 
[image: image89.wmf]3
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( 
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h=29,25.10.103,31.10.10

----

+

 = 1,047.10-3 

( pH = 2,98.
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Lưu ý:

- Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm  tối đa tùy theo điểm của từng câu.

- Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của một ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý đó, điểm chiết phải được tổ thống nhất; Điểm toàn bài chính xác đến 0,25 điểm.
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